
Phụ lục 1
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN, DỰ TOÁN MUA SẮM: Các hoạt động Phòng, chống

tác hại của thuốc lá năm 2025 tại tỉnh Lạng Sơn

3.1. Phần công việc đã thực hiện

(Kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 14/10/2025 của Sở Y tế Lạng Sơn)

ĐVT: nghìn đồng

TT Nội dung công việc hoặc tên gói thầu Đơn vị thực
hiện Giá trị Văn bản phê duyệt

Tổng giá trị: không

Bằng chữ:  không
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Phụ lục 2

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN, DỰ TOÁN MUA SẮM: Các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025 tại tỉnh Lạng Sơn

3.2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu
(Kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 14/10/2025 của Sở Y tế Lạng Sơn)

ĐVT: Đồng

TT Nội dung công việc hoặc tên gói thầu Mã hoạt
động

Đơn vị thực
hiện

Đơn vị cung cấp
dịch vụ/phối hợp

Dự toán năm
2025

Các đơn vị
báo giá Ghi chú

1 Tuyên truyền về PCTH thuốc lá trên Báo Tiền
Phong thường trú tại Lạng Sơn 5.1.1.3 Sở Y tế Lạng

Sơn
CQ Báo trong và

ngoài tỉnh
40.000.000 Không có đơn

vị báo giá

SYT đã 02 lần gửi báo
giá (CV số 2979/SYT-
ATTP, ngày 26/8/2025;

(CV số 3079/SYT-
ATTP, ngày 04/9/2025

Bài viết 1/2 trang đen trắng tuyên truyền trên báo in
Tiền Phong (khoảng 900 chữ + 1 ảnh) x 02 bài 40.000.000 40.000.000

2 Tuyên truyền về PCTH thuốc lá trên Website của
ngành 5.1.1.4 Sở Y tế Lạng

Sơn KSBT tỉnh Lạng Sơn 3.500.000 3.500.000 nhuận bút

Thực hiện tuyên truyền  trên Website của ngành Y tế.
Mỗi bài tối thiểu 350 từ/05 bài 3.500.000 3.500.000

3 Tuyên truyền trên chuyên trang bản tin “Y tế Lạng
Sơn” 5.1.1.5 Sở Y tế Lạng

Sơn KSBT tỉnh Lạng Sơn 3.500.000 3.500.000 nhuận bút

Thực hiện tuyên truyền trên chuyên trang bản tin “Y tế
Lạng Sơn”. Tối thiểu 350 từ/bài x 05 bài 3.500.000 3.500.000

4 Phông sân khấu phục vụ các lớp tập huấn  tại tỉnh
Lạng Sơn: 08 chiếc

Sở Y tế Lạng
Sơn Nhà khách A1 8.640.000 8.640.000 gói mua sắm

5 Giải khát giữa giờ: 550 suất/buổi x 20.000đ Nhà khách A1 11.000.000 11.000.000 gói mua sắm

6 Nước uống: 60 suất/buổi x 10.000đ x 2 Nhà khách A1 1.200.000 1.200.000 gói mua sắm

7

Thuê hội trường và địa điểm tổ chức các hoạt động
truyền thông và tập huấn phòng, chống tác hại của
thuốc lá tại tỉnh Lạng Sơn: 06 Lớp (05 lớp/40 đại
biểu; 01 lớp/60 đại biểu)

Sở Y tế Lạng
Sơn Nhà khách A1 20.000.000 20.000.000 gói mua sắm

8 Tài liệu tập huấn: 260 quyển x 18.000đ Sở Y tế Lạng
Sơn

TTTMDV tin học và
In (Ki ốt 4, SVĐ

Đông Kinh)
4.680.000 4.680.000 gói mua sắm

9 Văn phòng phẩm: Sở Y tế Lạng
Sơn

TTTMDV tin học và
In (Ki ốt 4, SVĐ

Đông Kinh)
3.120.000 3.120.000 gói mua sắm

Bút bi: 260 cái x 8.000đ 2.080.000 2.080.000
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Cặp clear: 260 cái x 4.000đ 1.040.000 1.040.000

10 Chi theo định mức Sở Y tế Lạng
Sơn

39.600.000 2.000.000 theo định mức

10,1
Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường
không khói thuốc trong nhà hàng, khách sạn x 02
Lớp

5.2.1.4 2 12.800.000 -

Chi phí 01 lớp tập huấn 6.400.000 6.400.000
Giảng viên: 02 Buổi 4.000.000 4.000.000
Công tác phí BCV, BTC (>=15km, 3 người x 1 ngày)
(Thanh toán theo TT40/2017/TT-BTC), Giải khát, Hội
trường, phông, tài liệu

600.000 600.000

Chi xăng xe cho BTC, BCV (Dự kiến 100km. Thanh
toán theo km thực tế 0,2l/km theo TT40) 1.800.000 1.800.000

10,2
Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường
không khói thuốc tại nơi làm việc, trường học, bệnh
viện

5.2.1.5 1 6.400.000 -

Chi phí 01 lớp tập huấn 6.400.000 6.400.000

Giảng viên: 02 Buổi 4.000.000 4.000.000

Công tác phí BCV, BTC (>=15km, 3 người x 1 ngày)
(Thanh toán theo TT40/2017/TT-BTC) 600.000 600.000

Chi xăng xe cho BTC, BCV (Dự kiến 100km. Thanh
toán theo km thực tế 0,2l/km theo TT40) 1.800.000 1.800.000

10,3 Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH
thuốc lá tại các trường học và khu dân cư 5.2.1.6 2 5.600.000 -

Chi phí 01 buổi 2.800.000 2.800.000

Báo cáo viên: 02 buổi x 200/ buổi 400.000 400.000

Công tác phí BCV, BTC (>=15km, 3 người x 1 ngày)
(Thanh toán theo TT40/2017/TT-BTC) 600.000 600.000

Chi xăng xe cho BTC, BCV (Dự kiến 100km. Thanh
toán theo km thực tế 0,2l/km theo TT40) 1.800.000 1.800.000

10,4 Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTH thuốc
lá 5.2.1.7 1 2.000.000 2.000.000

Báo cáo tham luận: 4 bài 2.000.000 2.000.000

10,5 Tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về
PCTHTL 5.2.2.1 2 12.800.000 -

Chi phí 1 lớp tập huấn 6.400.000 6.400.000
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Giảng viên: 2 buổi 4.000.000 4.000.000

Công tác phí BCV, BTC (>=15km, 3 người x 1 ngày)
(Thanh toán theo TT40/2017/TT-BTC) 600.000 600.000

Chi xăng xe cho BTC, BCV (Năm 2023: Dự kiến
100km. Năm 2025: Dự kiến 120km x 3 người = 72 lít
xăng.) Thanh toán theo km thực tế 0,2l/km theo TT40)

1.800.000 1.800.000

Tổng giá trị các phần việc 135.240.000 135.240.000

Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi năm triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng./.
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Phụ lục 3
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN, DỰ TOÁN MUA SẮM: Các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025 tại tỉnh Lạng Sơn 

3.3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 14/10/2025 của Sở Y tế Lạng Sơn)

STT

Tên
chủ
đầu
tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu Nguồn
vốn

Hình
thức lựa

chọn
nhà thầu

Phươn
g thức

lựa
chọn
nhà
thầu

Thời
gian tổ
chức

LCNT

Thời
gian

bắt đầu
tổ chức
LCNT

Loại
hợp
đồng

Thời
gian
thực
hiện
gói

thầu

Tùy
chọn
mua
thêm

Tên
gói

thầu
Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Phần I. Truyền thông về Phòng chống tác hại của thuốc
lá trên truyền hình tỉnh Lạng Sơn (Mã 5.1.1.1) 95.000.000

Sở Y
tế

Lạng
Sơn

Truyền
thông,
tuyên
truyền

về
Phòng
chống
tác hại

của
thuốc
lá trên
Báo và

Đài
phát

thanh
truyền
hình
tỉnh
Lạng
Sơn
năm
2025

"- Xây dựng và phát sóng phóng sự chuyên đề phòng chống
tác hại thuốc lá: Thời lượng:15 - 20 phút, khung giờ từ

20h30-21h00, phát sóng 1 lần/PS. Số lượng: 01 phóng sự.
30.000.000

"- Phát sóng thông điệp truyền hình về PCTH thuốc lá trên
Đài truyền hình Lạng Sơn: Thời lượng 30 giây, khung giờ

từ 20h30 -21h. Số lượng: 45 lần.
45.000.000

Quỹ
PCTH
thuốc

lá

Chỉ định
thầu rút

gọn

Quý
4/2025

Tháng
10/

2025

Trọn
gói 45 ngày Không

"- Xây dựng và phát sóng các bài phổ biến kiến thức về
công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên đài phát thanh
tỉnh Lạng Sơn: Thời lượng: 3 - 5 phút/bài, khung giờ phát:
19h - 20h, số lần phát: 3 lần/bài. Số lượng: 02 bài

20.000.000

2

Phần II. Tuyên truyền về Phòng chống tác hại của thuốc
lá trên Báo Lạng Sơn (Mã 5.1.1.2) 34.440.000

"- Bài viết tuyên truyền trên báo in và báo điện tử (khoảng
800 - 1000 từ/bài) (5 bài đăng trên báo in và 5 bài đăng trên
báo điện tử)

25.400.000

"- Tin tuyên truyền trên báo in và báo điện tử Lạng Sơn
(khoảng 200 - 400 từ/tin) (2 bài đăng trên báo in và 1 bài
đăng trên báo điện tử)

2.160.000
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"- Tác phẩm đa phương tiện đăng trên Báo Lạng Sơn điện
tử (gồm tích hợp tin, bài viết, hình ảnh, video, đồ họa, biểu
đồ…)

6.880.000

Tổng giá trị gói thầu 129.440.000
Số tiền bằng chữ: Một trăm, hai mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng./.

Sở Y
tế

Lạng
Sơn

Truyền
thông,
tuyên
truyền

về
Phòng
chống
tác hại

của
thuốc
lá trên
Báo và

Đài
phát

thanh
truyền
hình
tỉnh
Lạng
Sơn
năm
2025

2
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Phụ lục 4
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN, DỰ TOÁN MUA SẮM: Các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025 tại tỉnh
Lạng Sơn

3.4. Phần công việc công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 14/10/2025 của Sở Y tế Lạng Sơn)
STT Nội dung Mã Hoạt động Giá trị (đồng)

1 Tham gia các hoạt động được tổ chức bằng nguồn kinh phí
của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá 5.2.2.2

Tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn bằng nguồn kinh phí
của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá 81.920.000

Tham quan học hỏi kinh nghiệm 50.000.000

Tổng giá trị 131.920.000

Số tiền bằng chữ: Một trăm, ba mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng./.
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Phụ lục 5
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN, DỰ TOÁN MUA SẮM: Các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm
2025 tại tỉnh Lạng Sơn

3.5. Tổng giá trị các phần công việc
(Kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 14/10/2025 của Sở Y tế Lạng Sơn)

TT Nội dung Giá trị (đồng)

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện - Bảng số 1 -

2 Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong
các hình thức lựa chọn nhà thầu - Bảng số 2 135.240.000

3 Tổng giá trị phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà
thầu - Bảng số 3 129.440.000

4 Tổng giá trị công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa
chọn nhà thầu - Bảng số 4 131.920.000

Tổng giá trị các phần công việc - Bảng số 5 396.600.000

Số tiền bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng./.
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(Kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-SYT ngày 14/10/2025 của Sở Y tế Lạng Sơn)
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